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Trường Tiểu học Sa Nghe
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – GIỮA KÌ I

Lớp : 5…..
MÔN : TOÁN

Họ và tên: 



	Điểm
	Lời phê của giáo viên





Bài 1:  Viết cấc phân số thập phân và các hỗn số sau duới dạng số thập phân: (2đ)

a)
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=………………


b)      
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c) 
34 
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d) 16
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Bài 2 :  (1đ) 

a) Viết các số thập phân sau: ) 9,725 ; 7,925 ; 9.752 ; 9,75 theo thứ tự từ bé đến lớn:(0.5 đ)

b)Viết các số thập phân sau 0,007 ; 0,01 ; 0,008 ; 0,015 theo thứ tự từ lớn đến bé:(0.5 đ)

Bài 3 :  Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (2đ)

a) 12634 m2 =………ha


c) 42,8 m2 =………m2………dm2
b) 348 ha =……..km2



d) 5,6 dm2 =………d m2 ……..cm2
Bài 4 : Một cửa hàng có 2 tấn đường. Ngày đầu bán được 400 kg. Ngày thứ hai bán được số đường bằng
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 số đường bán được trong ngày đầu. Hỏi của hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường? (3đ)
                                              
Bài giải

Bài 5 : Tính bằng cách thuận tiện nhất (2đ)

a) 
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Trường Tiểu học Sa Nghe
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – GIỮA KÌ I

Lớp : 5…..
MÔN : TIẾNG VIỆT


Họ và tên: 

( KIỂM TRA ĐỌC)

	Điểm
	Lời phê của giáo viên



I- Đọc thầm bài : “ Quang cảnh làng mạc ngày mùa”.

II-  Làm bài tập sau: Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi:


Câu 1 : Màu sắc được nhắc nhiều nhất trong bài:


( Màu xanh
( Màu vàng
( Màu đỏ


 Câu 2 : Trong đoạn văn “ Màu lúa chín dưới đồng vàng xuộm lại… đầm ấm lạ lùng.” có mấy hình ảnh so sánh? 


( Một
( Hai
( Ba
( Bốn


Câu 3 : Tính từ “ vàng” được lặp đi , lặp lại có tác dụng gì?


( Gợi lên một bức tranh thiên nhiên làng quê ngày mùa tươi sáng.

( Miêu tả một không gian tràn ngập màu vàng rực rỡ.

( Nhấn mạnh tình cảm yêu mến thiết tha và niềm vui của tác giả trước cuộc sống ấm no trên quê hương.

( Cả ba đáp án trên đều đúng. 

Câu 4 : Những từ “ vàng xuộm”, “ vàng hoe”, “ vàng ối”, “vàng lịm”… là  


( Những từ đồng âm
( Những từ đồng nghĩa


( Những từ trái nghĩa
( Một từ nhiều nghĩa


Câu 5 : Qua bài văn, em thâý cuộc sống của làng quê vào ngày mùa như thế nào?


( Cuộc sống êm đềm, thơ mộng


( Cuộc sống đầm ấm, trù phú của những ngày mùa bội thu no đủ.


( Cuộc sống nhộn nhịp, tấp nập trong ngày mùa.


Câu 6: Từ “ cứng ” trong câu “Có lẽ bắt đầu từ những đêm sương sa thì bóng tối đã hơi cứng và sáng ngày ra thì trông thấy màu trời có vàng hơn thường khi .” và câu “ Cương học toán cứng nhất lớp tôi. ” có quan hệ với nhau như thế nào?


( Đó là từ nhiều nghĩa   
( Đó là từ đồng âm
( Đó là từ đồng nghĩa
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Trường Tiểu học Sa Nghe
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – GIỮA KÌ I

Lớp : 5…..
MÔN : TIẾNG VIỆT


Họ và tên: 

( KIỂM TRA VIẾT)
	Điểm
	Lời phê của giáo viên





I./ Chính tả - Nghe viết: 

Bài viết:  Dòng kinh quê hương

( Tiếng việt 5 tập 1 trang 65)
II./ Tập làm văn
Hãy tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua.

_1379878053.unknown

_1379878054.unknown

_1379878051.unknown

_1379878052.unknown

_1379878049.unknown

_1379878050.unknown

_1379878048.unknown

